
UBND QUẬN TÂN BÌNH
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Niên Học: 2021-2022

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 8/6

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 8002 Nguyễn Huỳnh Bảo An 20/10/2008 1  

2 8010 Nguyễn Minh Anh 17/09/2008 1  

3 8011 Nguyễn Ngọc Anh 09/06/2008 1  

4 8016 Võ Phi Anh 15/10/2007 1  

5 8018 Trần Hồng Ánh 01/07/2008 1  

6 8023 Nguyễn Bùi Huy Bảo 09/07/2008 1  

7 Vũ Mạnh Dương 02/01/2008  

8 8040 Tsằn Nguyên Dương 19/09/2008 2  

9 8044 Nguyễn Hải Đăng 08/10/2008 2  

10 8048 Vũ Như Hà 27/05/2007 2  

11 8051 Trương Minh Hằng 09/10/2008 3  

12 8052 Phạm Gia Hân 05/07/2008 3  

13 8054 Trần Phạm Gia Hân 29/07/2008 3  

14 8056 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/05/2008 3  

15 8060 Lê Phan Gia Hoàng 29/02/2008 3  

16 8063 Huỳnh Thị Bích Hồng 28/03/2007 3  

17 8066 Lê Quốc Huy 11/10/2008 3  

18 8075 Võ Nguyễn Tấn Hưng 09/10/2007 3  

19 8091 Lê Anh Khoa 30/03/2008 4  

20 8090 Đặng Hoàng Minh Khoa 28/07/2008 4  

21 8105 Nguyễn Trung Kiên 01/08/2008 5  

22 8119 Trần Khả Linh 19/05/2008 5  

23 8113 Hoàng Nguyễn Nhật Linh 03/03/2008 5  

24 8115 Nguyễn Phương Linh 30/06/2008 5  

25 8127 Vũ Phước Lộc 17/08/2008 6  

26 8133 Đàm Thiên Bảo Minh 31/10/2008 6  

27 8134 Huỳnh Đức Minh 03/01/2008 6  

28 8140 Nguyễn Hạ My 18/07/2008 6  

29 8142 Võ Thị Thúy My 31/05/2008 6  

30 8144 Nguyễn Đông Nam 05/09/2008 6  

31 8147 Hồ Ngọc Bảo Ngân 18/02/2008 6  

32 8150 Nguyễn Ngọc Ngân 04/08/2008 6  

33 8152 Nguyễn Minh Nghi 12/10/2008 7  

34 Nguyễn Phương Nghi 30/09/2008  

35 8299 Võ Quốc Thắng 23/10/2008 12  

36 8239 Trương Anh Thư 29/02/2008 10  

37 8279 Nguyễn Thị Thu Tuyền 02/05/2007 12  

38 8283 La Kiến Văn 14/12/2008 12  

39 Nguyễn Thị Yến Vy 06/04/2008  
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Danh sách này có 36 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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